
LIỆT KÊ HỒ SƠ THIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ 
DOANH NGHIỆP

Số 15 đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, 
Phường Tân phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

STT MSSV Họ & Tên Ngày Sinh Phái Hồ Sơ

1 2310110026 Điền Gia  Nghi 29/05/2005 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

2 2310150002 Đinh Thị Tuyết  Hương 06/10/2000 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

3 2310150003 Thượng Thị Khánh  
Linh

31/10/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

4 2310150004 Nguyễn Hồng  Yến 06/11/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

5 2310150005 Lê Thị Như  Huỳnh 07/06/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

6 2310150006 Lư Thái Anh  Thư 20/02/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

7 2310150007 Nguyễn Minh  Huy 15/09/2004 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

8 2310150008 Võ Phan Hạnh  Nguyên 26/07/2002 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

9 2310150009 Nguyễn Mẫn  Vinh 15/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

10 2310150010 Phạm Ngọc Thảo  Vy 03/10/2004 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

11 2310150011 Nguyễn Ngọc  Thiện 01/12/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

12 2310150012 Nguyễn Dương Chí  
Cường

07/10/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

13 2310150013 Trần Gia  Huy 26/03/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

14 2310150014 Nguyễn Thị Thanh  
Tuyền

26/05/2005 Nữ Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

15 2310150015 Nguyễn Thúy  Linh 03/03/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

16 2310150016 Trần Phạm Mỹ  Duyên 18/06/2005 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

17 2310150017 Nguyễn Trần Nguyên  
Cát

27/10/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

18 2310150018 Cao Diễm  My 29/05/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

19 2310150019 Lê Trường  An 28/08/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

20 2310150020 Thạch Phương  Nhi 01/04/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

21 2310150021 Huỳnh Thị Tâm  Như 05/12/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT
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22 2310150022 Lê Minh  Nhựt 24/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

23 2310150023 Lê Hữu  Thắng 13/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

24 2310150024 Nguyễn Gia  Huy 06/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

25 2310150025 Y-   Bing 20/05/2003 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

26 2310150026 Nguyễn Đình  Dương 09/11/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

27 2310150027 Nguyễn Trần Chúc  
Minh

11/08/2005 Nữ Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

28 2310150028 Nguyễn Gia  Bảo 18/12/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

29 2310150029 Lê Thị Thanh  Vy 24/04/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

30 2310150030 Trần Ngọc  Trọng 04/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

31 2310150031 Nguyễn Phước  Danh 31/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

32 2310150032 Cao Thiên  Phúc 05/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

33 2310150033 Cao Thị Huỳnh  Như 08/03/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

34 2310150034 Nguyễn Ngô Thanh  
Nghĩa

10/09/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe
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